	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 – TUẦN 1
(Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 11/09/2020)
	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 07/09/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập một số bài hát đã học

	
	
	3
	Toán
	Khái niệm về phân số

	
	
	4
	Tập đọc
	Thư gửi các học sinh

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Starter Lesson 1

	
	
	2
	Anh văn
	Starter Lesson 2

	
	
	3
	Thể dục
	-Giới thiệu chương trình 

–Trò chơi: “Kết bạn”.

	3

Ngày 08/09/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Từ đồng nghĩa.

	
	
	2
	Lịch sử
	Bình Tây Đại Nguyên Soái

	
	
	3
	Anh văn
	Lesson 3

	
	
	4
	Toán
	Tinh chất cơ bản của phân số

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 1 : Thư điện tử

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Đính khuy 2 lỗ

	
	
	3
	Chính tả
	Việt Nam thân yêu

	4

Ngày 09/09/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Cấu tạo của bài văn tả cảnh

	
	
	4
	Tập đọc
	Quang cảnh làng mạc ngày mùa.

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Toán
	So sánh 2 phân số

	
	
	2
	Kể chuyện
	Lý Tự Trọng

	
	
	3
	Khoa học
	Sự sinh sản

	5

Ngày 10/09/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Luyện tập về từ đồng nghĩa

	
	
	2
	Toán
	So sánh 2 phân số(TT)

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 1 : Thư điện tử

	
	
	2
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ

–Trò chơi: “Lò cò  tiếp sức”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Sử dụng màu sắc trong trang trí

	6

Ngày 11/09/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập tả cảnh

	
	
	2
	Toán
	Phân số thập phân

	
	
	3
	Đạo đức 
	Em là HS lớp 5

	
	
	4
	Khoa học
	Nam hay nữ

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Việt Nam đất nước chúng ta

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Lesson 4


	KT.HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa
	KHỐI TRƯỞNG
Phan Thị Châu Giang
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TUẦN 2:

(Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 18/09/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 14/09/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt Chào cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học Hát Bài: Bài minh Reo vang bình   

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Nghìn năm văn hiến

	
	
	
	THTHDGV
	


	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 1: The Ancient Mayans Lesson 1

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 1: The Ancient Mayans Lesson 2

	
	
	3
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

- Trò chơi: “Chạy  tiếp sức”

	3

Ngày 15/09/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ tổ quốc

	
	
	2
	Lịch sử
	Nguyễn Trường Tộ mong muốn đổi mới đất nước

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 1: The Ancient Mayans Lesson 3

	
	
	4
	Toán
	Cộng trừ 2 phân số

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 2 : Gửi và nhận thư điện tử

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Đính khuy 2 lỗ.

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết – Lương Ngọc Quyến

	4

Ngày 16/09/2020 
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả cảnh

	
	
	4
	Tập đọc
	Sắc màu em yêu

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Ôn tập phép nhân và chia 2 phân số

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc

	
	
	3
	Khoa học
	Nam hay nữ (TT)

	5

Ngày 17/09/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Luyện tập từ đồng nghĩa

	
	
	2
	Toán
	Hỗn số

	
	
	3
	Anh văn
	Reading circle

	
	
	4
	Anh văn
	Skills for flyers

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 2 : Gửi và nhận thư điện tử

	
	
	2
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

- Trò chơi: “Kết bạn”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua trục

	6

Ngày 18/09/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập báo cáo thống kê

	
	
	2
	Toán
	Hỗn số (tt)

	
	
	3
	Đạo đức 
	TH:”em là HS lớp 5”

	
	
	4
	Khoa học
	Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Địa hình và khoáng sản

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 1: The Ancient Mayans- workbook
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TUẦN 3:

(Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 25/09/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 21/09/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt chào cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập bài hát:       -  Reo vang bình minh 

                            -  Tập đọc nhạc: TĐN số1

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập hỗn số

	
	
	4
	Tập đọc
	Lòng dân

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 1: The Ancient Mayans Lesson 4

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 1: The Ancient Mayans Lesson 6

	
	
	3
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.

	3

Ngày 22/09/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ nhân dân

	
	
	2
	Lịch sử
	Cuộc phản công kinh thành Huế

	
	
	3
	Anh văn
	Lesson 5

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 3 : Thư điện tử đính kèm dữ liệu

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết – Thư gửi các học sinh

	4

Ngày 23/09/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả cảnh

	
	
	4
	Tập đọc
	Lòng dân (tt)

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

	
	
	3
	Khoa học
	Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe ?

	5

Ngày 24/09/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Luyện tập từ đồng nghĩa

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sốc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 3 : Thư điện tử đính kèm dữ liệu

	
	
	2
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

- Trò chơi: “Đua ngựa”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Trang trí đối xứng qua trục

	6

Ngày 25/09/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập tả cảnh

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về giải toán

	
	
	3
	Đạo đức 
	Có trách nhiệm về việc làm của mình

	
	
	4
	Khoa học
	Từ lúc mới sinh cho đến tuổi dậy thì

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Khí hậu

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Lesson 5(cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng
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TUẦN 4:

(Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 02/10/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 28/09/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát bài:  Hãy giữ cho em bầu trời xanh

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập và bổ sung về giải toán

	
	
	4
	Tập đọc
	Những con sếu bằng giấy

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 2:Our Vacation  Lesson 1

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 2:Our Vacation  Lesson 2

	
	
	3
	Thể dục
	

	3

Ngày 29/09/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Từ trái nghĩa

	
	
	2
	Lịch sử
	Xã hội văn học cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 2:Our Vacation  Lesson 3

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 4 : Quản lí hộp thư điện tử

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Thêu  dấu nhân(TT)

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết – Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

	4

Ngày 30/09/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả cảnh

	
	
	4
	Tập đọc
	Bài ca về trái đất

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

	
	
	2
	Kể chuyện
	Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

	
	
	3
	Khoa học
	Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

	5

Ngày 01/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Luyện tập về từ trái nghĩa

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Skills for flyers

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 4 : Quản lí hộp thư điện tử

	
	
	2
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

–Trò chơi: “Hoàng Anh Hoàng Yến”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Trang trí hình chữ nhật

	6

Ngày 02/10/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Tả cảnh – KT viết

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành có trách nhiệm về việc làm của mình

	
	
	4
	Khoa học
	Vệ sinh tuổi dậy thì

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Sông ngòi

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 2:Our Vacation - workbook


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
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TUẦN 5:

(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 05/10/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập bài hát: -  Hãy giữ cho em bầu trời xanh

                                - Tập đọc nhạc: TĐN số 2

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập bản đơn vị đo độ dài

	
	
	4
	Tập đọc
	Một chuyên gia máy xúc

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 2:Our Vacation  Lesson 4

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 2:Our Vacation  Lesson 6

	
	
	3
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

–Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

	3

Ngày 06/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ hòa bình

	
	
	2
	Lịch sử
	Phan Bội Châu với phong trào Đông Du

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 2:Our Vacation  Lesson 5

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập bảng đơn vi đo khối lượng

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 5 : Công cụ Microsoft Outlook

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Một số dụng cụ nấu ăn

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết : Một chuyên gia máy xúc

	4

Ngày 07/10/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập làm báo cáo thống kê.

	
	
	4
	Tập đọc
	Ê – mi – li – con.

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập.

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe đã đọc

	
	
	3
	Khoa học
	Thực hành nói không với các chất gây nghiện.

	5

Ngày 08/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC

TIẾT KHÓ


	· Từ đồng âm



	
	
	2
	Toán
	Đề -ca –mét vuông, Héc –tô –mét vuông

	
	
	3
	Anh văn
	Reading circle

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 5 : Công cụ Microsoft Outlook

	
	
	2
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

–Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Trang trí đường diềm cho đồ vật

	6

Ngày 09/10/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả cảnh

	
	
	2
	Toán
	Mi – li – mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích.

	
	
	3
	Đạo đức 
	Có chỉ thì nên

	
	
	4
	Khoa học
	Nói không với chất gây nghiện

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Vùng biển nước ta.

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 2:Our Vacation  Lesson 5(cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng
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TUẦN 6:

(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 12/10/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát bài :Con chim hay hót

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập.

	
	
	4
	Tập đọc
	Sự sụp đổ của chế độ A- Pác - Thai

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 3: The food here is great Lesson 1

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 3: The food here is great Lesson 2

	
	
	3
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật”

	3

Ngày 13/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ. hữu nghị hợp tác.

	
	
	2
	Lịch sử
	Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 3: The food here is great Lesson 3

	
	
	4
	Toán
	Héc -ta

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 6 : Truyền thông kĩ thuật số

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Chuẩn bị nấu ăn

	
	
	3
	Chính tả
	Nhớ viết : Ê – mi – li – con

	4

Ngày 14/10/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập làm đơn

	
	
	4
	Tập đọc
	Tác phẩm của Si – le và tên Phát xít.

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến tham gia

	
	
	3
	Khoa học
	Dùng thuốc an toàn

	5

Ngày 15/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập: Từ đồng âm- Tổ chức trò chơi tìm từ đồng âm/ tìm đọc và kể truyện hài về từ đồng âm.

(Dùng từ đồng âm để chơi chữ - Không dạy- ĐC theo CV 5842 )

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Skills for ffyers

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 6 : Truyền thông kĩ thuật số

	
	
	2
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Nặn con vật quen thuộc

	6

Ngày 16/10/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập tả cảnh

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành: “Có chí thì nên”

	
	
	4
	Khoa học
	Phòng bệnh sốt rét.

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Đất và Rừng

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 3: The food here is great workbook


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 7:

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 19/10/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	

	
	
	2
	Nhạc
	- Ôn tập bài hát: Con chimhay hót 

- Ôn TĐN số 1, số 2

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tập đọc
	Những người bạn tốt

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 3: The food here is great Lesson 4

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 3: The food here is great Lesson 6

	
	
	3
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

-Trò chơi: “Trao tín vật”

	3

Ngày 20/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC

TIẾT KHÓ
	Luyện tập từ nhiều nghĩa

	
	
	2
	Lịch sử
	Đảng CS Việt Nam ra đời

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 3: The food here is great Lesson 5

	
	
	4
	Toán
	Khái niệm số thập phân

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 7 : Công dân thời đại kĩ thuật số

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Nấu cơm

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết: “Dòng sông quê hương”

	4

Ngày 21/10/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả cảnh

	
	
	4
	Tập đọc
	Tiếng đàn Ba–la–lai –ca trên sông Đà

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Khái niệm số thập phân (tt)

	
	
	2
	Kể chuyện
	Cây cỏ nước nam

	
	
	3
	Khoa học
	Phòng bệnh sốt xuất huyết

	5

Ngày 22/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Từ nhiều nghĩa

	
	
	2
	Toán
	Hàng của số thập phân, đọc  viết số thập phân

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 7 : Công dân thời đại kĩ thuật số

	
	
	2
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

-Trò chơi: “Trao tín vật”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Tập nặn tạo dáng người

	6

Ngày 23/10/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập tả cảnh

	
	
	2
	Toán
	Hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân.

	
	
	3
	Đạo đức 
	Nhớ ơn tổ tiên

	
	
	4
	Khoa học
	Phòng bênh viêm não

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Ôn tập

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 3: The food here is great Lesson 5( cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 8:

(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 26/10/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	

	
	
	2
	Nhạc
	- Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh,

 Hãy giữ cho em bầu trời xanh 

- Nghe nhạc

	
	
	3
	Toán
	Số thập phân bằng nhau

	
	
	4
	Tập đọc
	Kỳ diệu rừng xanh

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Review

	
	
	2
	Anh văn
	Review(cont)

	
	
	3
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ



	3

Ngày 27/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ thiên nhiên.

	
	
	2
	Lịch sử
	Xô Viết Nghệ Tĩnh.

	
	
	3
	Anh văn
	Extensive reading

	
	
	4
	Toán
	So sánh 2 số thập phân

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 8 : Bảo vệ máy tính và dữ liệu

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Nấu cơm


	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết “Kì diệu rừng xanh”

	4

Ngày 28/10/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả cảnh.

	
	
	4
	Tập đọc
	Trước cổng trời

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập.

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe đã đọc.

	
	
	3
	Khoa học
	Phòng bệnh viêm gan A

	5

Ngày 29/10/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Luyện tập từ nhiều nghĩa

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung.

	
	
	3
	Anh văn
	Reading circle

	
	
	4
	Anh văn
	Skills for flyers

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 8 : Bảo vệ máy tính và dữ liệu

	
	
	2
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Dẫn bóng”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài giao thông thành thị

	6

Ngày 30/10/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập tả cảnh dựng đoạn. Mở bài, kết bài.

	
	
	2
	Toán
	Viết các số đo độ dài dưới dạng thập phân.

	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành “Nhớ ơn tổ tiên”

	
	
	4
	Khoa học
	Phòng tránh HIV/AIDS

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Dân số nước ta

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Extensive reading(cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 9:

(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 02/11/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca.

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập. Số đo độ dài

	
	
	4
	Tập đọc
	Cái gì quý nhất

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 4:We had a concert Lesson 1

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 4:We had a concert Lesson 2

	
	
	3
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Dẫn bóng”

	3

Ngày 03/11/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Thiên nhiên

	
	
	2
	Lịch sử
	Cách mạng mùa thu

	
	
	3
	Anh văn
	
Experience activity

	
	
	4
	Toán
	Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 9 : IC3 Spark: Living Online

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Luộc rau

	
	
	3
	Chính tả
	Nhớ viết: “Tiếng đàn Ba–la–lai –ca trên sông Đà”

	4

Ngày 04/11/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập thuyết trình tranh luận.

	
	
	4
	Tập đọc
	Đất Cà Mau

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

	
	
	3
	Khoa học
	Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

	5

Ngày 05/11/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Đại từ

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Anh văn
	Experience activity

	
	
	4
	Anh văn
	Experience activity( cont)

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 9 : IC3 Spark: Living Online

	
	
	2
	Thể dục
	- Trò chơi: “Ai nhanh và  khéo hơn”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 ( tiết 1)

	6

Ngày 06/11/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập thuyết trình tranh luận.

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Đạo đức 
	Tình bạn

	
	
	4
	Khoa học
	Phòng tránh bị xâm hại

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Các dân tộc - sự phân bố dân cư

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Experience activity


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 10:

(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 09/11/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	

	
	
	2
	Nhạc
	- Ôn tập bài hát: Nhữngbông hoa những bài ca

 - Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 4:We had a concert Lesson 3

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 4:We had a concert workbook

	
	
	3
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Ai nhanh và  khéo hơn”

	3

Ngày 10/11/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập

	
	
	2
	Lịch sử
	Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 4:We had a concert Lesson 4

	
	
	4
	Toán
	KTĐK

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 10 : Bài thực hành giữa kì 1

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Bày dọn bữa ăn trong gia đình

	
	
	3
	Chính tả
	Ôn tập

	4

Ngày 11/11/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Cộng hai số thập phân

	
	
	2
	Kể chuyện
	Ôn tập

	
	
	3
	Khoa học
	Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.

	5

Ngày 12/11/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 10 : Bài thực hành giữa kì 1

	
	
	2
	Thể dục
	- Trò chơi: “Ai nhanh và  khéo hơn”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 ( tiết 2)

	6

Ngày 13/11/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập

	
	
	2
	Toán
	Tổng nhiều số thập phân

	
	
	3
	Đạo đức 
	Ôn tập

	
	
	4
	Khoa học
	Ôn: Con người và sức khỏe

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Nông nghiệp

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 4:We had a concert Lesson 6


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 11:

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 16/11/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	- Tập đọc nhạc: TĐN số 3

 - Nghe nhạc

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Chuyện một khu vườn nhỏ

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 4:We had a concert Lesson 5

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 4:We had a concert Lesson 5( cont)

	
	
	3
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Chạy nhanh  theo số”

	3

Ngày 17/11/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Quan hệ từ

	
	
	2
	Lịch sử
	Ôn tập

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 5: The dinosaur museum Lesson 1

	
	
	4
	Toán
	Trừ hai số thập phân

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 11 : Các lệnh vẽ cơ bản

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết:Luật bảo vệ môi trường

	4

Ngày 18/11/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Trả bài văn tả cảnh

	
	
	4
	Tập đọc
	Tiếng vọng

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	2
	Kể chuyện
	Người đi săn và con nai

	
	
	3
	Khoa học
	Ôn tập con người và sức khỏe

	5

Ngày 19/11/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Đại từ xưng hô

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung


	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Skills

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 11 : Các lệnh vẽ cơ bản

	
	
	2
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Chạy nhanh  theo số”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài trường em

	6

Ngày 20/11/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập làm đơn

	
	
	2
	Toán
	Nhân 1 số TP với 1 số tự nhiên

	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành giữa HK1

	
	
	4
	Khoa học
	Tre, mây , dong

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Lâm nghiệp và thủy sản

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 5: The dinosaur museum Lesson 2


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 12:

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 23/11/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát: Bài Ước mơ

	
	
	3
	Toán
	Nhân 1 số TP với 10, 100, 1000

	
	
	4
	Tập đọc
	Mùa thảo quả

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 5: The dinosaur museum Lesson 3

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 5: The dinosaur museum workbook

	
	
	3
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Ai nhanh và  khéo hơn”

	3

Ngày 24/11/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ:Bảo vệ môi trường

	
	
	2
	Lịch sử
	Vượt qua tình thế hiểm nghèo

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 5: The dinosaur museum Lesson 4


	
	
	4
	Lịch sử
	Vượt qua tình thế hiểm nghèo

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 12 : Thực hành theo mẫu

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết : Mùa thảo quả

	4

Ngày 25/11/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Cấu tạo bài văn tả người

	
	
	4
	Tập đọc
	Hành trình của bầy ong.

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Nhân 1 số TP với 1 số TP

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe đã đọc

	
	
	3
	Khoa học
	Sắt ,gang, thép

	5

Ngày 26/11/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Luyện tập về quan hệ từ

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Anh văn
	Reading circle

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 12 : Thực hành theo mẫu

	
	
	2
	Thể dục
	-Ôn bài thể dục phát triển chung



	
	
	3
	Mĩ thuật
	Đề tài tự chọn

	6

Ngày 27/11/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập tả người

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập.

	
	
	3
	Đạo đức 
	Kính già yêu trẻ

	
	
	4
	Khoa học
	Đồng và hợp kim của đồng

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Công nghiệp

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 5: The dinosaur museum Lesson 6


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 13:

(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 30/11/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	- Ôn tập bài hát: Ước mơ 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tập đọc
	Người gác rừng tí hon

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 5: The dinosaur museum Lesson 5

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 5: The dinosaur museum Lesson 5(cont)

	
	
	3
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Ai nhanh và  khéo hơn”

	3

Ngày 01/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ. Bảo vệ môi trường

	
	
	2
	Lịch sử
	Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước.


	
	
	3
	Anh văn
	Unit 6: Whose jacket is this?Lesson 1

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 13 : Vẽ hình tròn       

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết : Hành trình của bầy ong

	4

Ngày 02/12/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả người. “Tả ngoại hình”

	
	
	4
	Tập đọc
	Trồng rừng ngập mặn

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Chia 1 số TP cho 1 số tự nhiên

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể  chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia.

	
	
	3
	Khoa học
	Nhôm

	5

Ngày 03/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Luyện tập về quan hệ từ

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập.

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Skills

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 13 : Vẽ hình tròn       

	
	
	2
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Chạy nhanh  theo số”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Tìm hiểu kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm

	6

Ngày 04/12/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập tả người. “Tả ngoại hình”

	
	
	2
	Toán
	Chia 1 số TP cho 10, 100, 1000

	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành : Kính già yêu trẻ

	
	
	4
	Khoa học
	Đá vôi

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Công nghiệp (tt)

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 6: Whose jacket is this?Lesson 2


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 14:

(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 07/12/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	- Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca,

                             Ước mơ

	
	
	3
	Toán
	Chia số TN cho số TN mà thương tìm được là số TP

	
	
	4
	Tập đọc
	Chuỗi ngọc lam

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 6: Whose jacket is this?Lesson 3

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 6: Whose jacket is this?workbook

	
	
	3
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Đua ngựa”

	3

Ngày 08/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về từ loại

	
	
	2
	Lịch sử
	Thu đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

	
	
	3
	Anh văn
	
Unit 6: Whose jacket is this?Lesson 4

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 14 : Vẽ hình ellipse    

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết : Chuỗi ngọc lam

	4

Ngày 09/12/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Làm biên bản cuộc họp.

	
	
	4
	Tập đọc
	Hạt gạo làng ta

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Chia 1 số tự nhiên cho 1 số TP

	
	
	2
	Kể chuyện
	Paxtô và em bé

	
	
	3
	Khoa học
	Gốm xây dựng gạch, ngói

	5

Ngày 10/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về từ loại

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 14 : Vẽ hình ellipse    

	
	
	2
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Thăng bằng”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm

	6

Ngày 11/12/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập làm biên bản cuộc họp

	
	
	2
	Toán
	Chia 1 sốTP cho 1 sốTP

	
	
	3
	Đạo đức 
	Tôn trọng phụ nữ (t1)

	
	
	4
	Khoa học
	Xi măng

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Giao thông vận  tải

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 6: Whose jacket is this?Lesson 6


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 15:

(Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 14/12/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	- Ôn TĐN số 3, số 4 

- Kể chuyện âm nhạc

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Buôn Chủ Lênh đón cô giáo

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 6: Whose jacket is this? Lesson 5

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 6: Whose jacket is this? Lesson 5(cont)

	
	
	3
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”

	3

Ngày 15/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc

	
	
	2
	Lịch sử
	Chiến thắng Biên giới thu đông năm 1950

	
	
	3
	Anh văn
	Review

	
	
	4
	Toán
	Luyện tâp chung

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 15 : Thay đổi bút vẽ (1 tiết)        



	
	
	2
	Kĩ thuật

NHÓM BÀI

(TIẾT 1)
	HS tìm hiểu kiến thức:

- Lợi ích của việc nuôi gà

- Một số giống gà được nuôi nhiều nơi ở nước ta

- Thức ăn nuôi gà

- Nuôi dưỡng gà



	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết:Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

	4

Ngày 16/12/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả người ,tả hoạt động

	
	
	4
	Tập đọc
	Về ngôi nhà đang xây

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

	
	
	3
	Khoa học
	Thủy tinh

	5

Ngày 17/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Tổng kết vốn từ

	
	
	2
	Toán

NHÓM BÀI

(TIẾT 1)
	· Tỉ số phần trăm tr73
· Giaỉ toán về tỉ số phần trăm tr75
· Luyện tập tr76

	
	
	3
	Anh văn
	Reading circle

	
	
	4
	Anh văn
	Skills for flyers 

	
	
	
	HĐNGLL
	Tô tranh cát



	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 15 : Thay đổi bút vẽ (1 tiết)        



	
	
	2
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi: “Thăng bằng”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Trang trí đầu báo tường  

	6

Ngày 18/12/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập tả người tả hoạt động

	
	
	2
	Toán

Nhóm bài

(TIẾT 2)
	Ôn kiến thức: Tỉ số phần trăm- Tổ chức  trò chơi thực hành tính phần trăm.

(Gỉải toán về tỉ số phần trăm- tr 75)



	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành :Tôn trọng phụ nữ(t2)

	
	
	4
	Khoa học

NHÓM BÀI

(TIẾT 1)
	Cao su

Chất dẻo

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Thương mại và du lịch

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Review(cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 16:

(Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 21/12/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập

	
	
	3
	Toán

Nhóm bài

(TIẾT 3)
	Hoạt động trải nghiệm: Tổ chức đi siêu thị thực hành tính phần trăm

(Luyện tập-tr 76)

	
	
	4
	Tập đọc
	Thầy thuốc như mẹ hiền

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Extensive reading

	
	
	2
	Anh văn
	Extensive reading(cont)

	
	
	3
	Thể dục
	-  Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

	3

Ngày 22/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Tổng kết vốn từ

	
	
	2
	Lịch sử
	Hậu phương những năm sau chiến dich Biên giới 

	
	
	3
	Tin học


	Bài 16 : Ôn tập

	
	
	4
	Toán
	Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 16 : Ôn tập

	
	
	2
	Kĩ thuật

NHÓM BÀI

(TIẾT 2)
	- Chăm sóc gà

- Vệ sinh phòng bệnh cho gà

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết;Về ngôi nhà đang xây

	4

Ngày 23/12/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Tả người:Kiểm tra viết

	
	
	4
	Tập đọc
	Thầy cúng đi bệnh viện

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

	
	
	3
	Khoa học

NHÓM BÀI

(TIẾT 2)
	Tổ chức hoạt động tìm hiểu về ngành sản xuất sản xuất cao su, chất dẻo qua việc xem phim ảnh.

(Chất dẻo- đã nhóm bài)

	5

Ngày 24/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Tổng kết vốn từ

	
	
	2
	Toán

TIẾT KHÓ
	Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)- trang 78

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 16 : Ôn tập

	
	
	2
	Thể dục
	-Bài thể dục phát triển chung

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi

	6

Ngày 25/12/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Làm biên bản một vụ việc

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Đạo đức 
	Hợp tác với những người xung quanh


	
	
	4
	Khoa học
	Tơ sợi

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Ôn tập

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Extensive reading(cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Gian
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 17:

(Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 28/12/2020
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập và kiểm tra

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tập đọc
	Ngu công xã Trịnh Tường

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Review 

	
	
	2
	Anh văn
	Review

	
	
	3
	Thể dục
	- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

	3

Ngày 29/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về câu

	
	
	2
	Lịch sử
	Ôn tập HKI

	
	
	3
	Anh văn
	Review

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 17 : Tìm hiểu về thủ tục

	
	
	2
	Kĩ thuật

Nhóm bài

(TIẾT 3a)
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm: chăm sóc vườn trường- vườn rau.

(Thức ăn nuôi gà – đã nhóm bài)

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con

	4

Ngày 30/12/2020
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập về viết đơn

	
	
	4
	Tập đọc
	Ca dao về lao động và sản xuất

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Giới thiệu máy tính bỏ túi

	
	
	2
	Kể chuyện
	Ôn tập Tiếng Việt

	
	
	3
	Khoa học
	Ôn tập HKI

	5

Ngày 31/12/2020
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về từ và cấu tạo từ

	
	
	2
	Toán
	Sử dụng máy tính bỏ túi

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Skills for flyers

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 17 : Tìm hiểu về thủ tục

	
	
	2
	Thể dục
	- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài Quân đội (tiết 1)

	6

Ngày 01/01/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả người

	
	
	2
	Toán
	Hình tam giác

	
	
	3
	Đạo đức 
	Hợp tác với những người xung quanh

	
	
	4
	Khoa học
	Kiểm tra HKI

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Ôn tập HK1

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Review


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 18:

(Từ ngày 04/01/2021 đến ngày  08/01/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 04/01/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập và kiểm tra

	
	
	3
	Toán
	Diện tích hình tam giác

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 1,2.

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	First term test

	
	
	2
	Anh văn
	First term test

	
	
	3
	Thể dục
	-Đội hình, đội ngũ

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

	3

Ngày 05/01/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Tiết 3, Ôn tập

	
	
	2
	Lịch sử
	Kiểm tra cuối HKI

	
	
	3
	Anh văn
	First term test

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 18 : Bài Thực hành cuối kì 1

	
	
	2
	Kĩ thuật

Nhóm bài

(TIẾT 3b)
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm: chăm sóc vườn trường- vườn rau.

(Thức ăn nuôi gà- đã nhóm bài)

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết: Chợ Ta-Sken

	4

Ngày 06/01/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Thi HK1

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 4

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	2
	Kể chuyện
	Ôn tập 8

	
	
	3
	Khoa học
	Sự chuyển thể của chất

	5

Ngày 07/01/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Tiết 7 Ôn tập

	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra HKI

	
	
	3
	Anh văn
	First term test

	
	
	4
	Anh văn
	First term test

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 18 : Bài Thực hành cuối kì 1

	
	
	2
	Thể dục
	-Sơ kết học kì I

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài Quân đội (tiết 2)

	6

Ngày 08/01/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập tiết 8

	
	
	2
	Toán
	Hình thang

	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành cuối HKI

	
	
	4
	Khoa học
	Hỗn hợp

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Kiểm tra cuối HKI

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	First term test


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TUẦN 19:

(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày  15/01/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 11/01/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát: Hát mừng (Dân ca Tây Nguyên)

	
	
	3
	Toán
	Diện tích hình thang

	
	
	4
	Tập đọc
	Người công dân số 1

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Lồng ghép khi dạy các văn bản truyện, thơ, kịch.

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 7:Go back to the traffic lights
Lesson1 :Words

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 7:Go back to the traffic lights
Lesson 2:Grammar

	
	
	3
	Thể dục
	-Trò chơi “ Đua ngựa” và “Lò cò tiếp sức”

	3

Ngày 12/01/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Câu ghép

	
	
	2
	Lịch sử
	Chiến thắng Điện Biên Phủ

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 7:Go back to the traffic lights
Lesson 3: song

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 19: Giới thiệu phần mềm Fotor

	
	
	2
	Kĩ thuật
Nhóm bài

(TIẾT 4, 5, 6)
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm: chăm sóc vườn trường- vườn rau.

(Nuôi dưỡng gà – đã nhóm bài)

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

	4

Ngày 13/01/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
NHÓM BÀI

(TIẾT 1)
	· Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)
· Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

	
	
	4
	Tập đọc
	Người công dân số 1 (tt)
Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Lồng ghép khi dạy các văn bản truyện, thơ, kịch.

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	2
	Kể chuyện
	Chiếc đồng hồ

	
	
	3
	Khoa học
	Dung dịch

	5

Ngày 14/01/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Cách nối các vế câu ghép

	
	
	2
	Toán
	Hình tròn – Đường tròn

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 19: Giới thiệu phần mềm Fotor

	
	
	2
	Thể dục
	- tung và bắt bóng.

- Trò chơi: “thăng bằng”.


	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh tĩnh vật

	6

Ngày 15/01/2021
	Sáng
	1
	TLV

NHÓM BÀI

( Tiết 2 )
	Ôn tập kiến thức: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài, dựng đoạn kết bài)/ Vận dụng kiến thức tổ chức trò chơi: Tìm người bạn của tôi.
Vận dụng phần mở bài để:

- Đi tìm người bạn qua việc nêu đặc điểm, sau đó giới thiệu về bạn 

Vận dụng phần kết bài để:

- Nêu cảm nhận về một người bạn.

	
	
	2
	Toán
	Chu vi hình tròn

	
	
	3
	Đạo đức 
	Em yêu quê hương

	
	
	4
	Khoa học
	Sự biến đổi hóa học

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Châu Á

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 7:Go back to the traffic lights
Lesson :Workbook
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TUẦN 20:

(Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 18/01/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập bài hát: Hát mừng – TĐN Số 5.

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Thái sư Trần Thủ Độ
Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Lồng ghép khi dạy các văn bản truyện, thơ, kịch.

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 7:Go back to the traffic lights
Lesson 4: Phonics

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 7:Go back to the traffic lights
Lesson 6 Speaking + listening

	
	
	3
	Thể dục
	- Ôn đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “thăng bằng”.

	3

Ngày 19/01/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rông vốn từ công dân

	
	
	2
	Lịch sử
	Ôn chín năm kháng chiến

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 7:Go back to the traffic lights
Lesson 5 : reading  

	
	
	4
	Toán
	Diện tích hình tròn

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 20: Biên tập ảnh bằng Fotor

	
	
	2
	Kĩ thuật

	Sử dụng điện thoại

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

· Trình bày được tác dụng của điện thoại; nhận biết được các bộ phận cơ bản của điện thoại; nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.

· Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.

Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù họp với quy tắc giao tiếp.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

· Thời lượng:

Bài “Sử dụng điện thoại”: 02 tiết và (Xemphần Tài liệu bố trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này).
Nội dung “Chăm sóc gà”, “Vệ sinh phòng bệnh cho gà” hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu, dành thời lượng 02 tiết để thực hiện nội dung “Sử dụng điện thoại”.

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ

	4

Ngày 20/01/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Tả người, KTviết

	
	
	4
	Tập đọc
	Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe đã đọc

	
	
	3
	Khoa học
	Sự biến đổi hóa học

	5

Ngày 21/01/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Anh văn
	Reading circle

	
	
	4
	Anh văn
	Skills  for flyers

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 20: Biên tập ảnh bằng Fotor

	
	
	2
	Thể dục
	- Ôn đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “lăn bóng bằng tay”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh hoặc nặn tạo dáng đề tài ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (tiết 1)

	6

Ngày 22/01/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Lập chương trình hoạt động

	
	
	2
	Toán
	Giới thiệu biểu đồ hình quạt

	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành em yêu quê hương

	
	
	4
	Khoa học
	Năng lượng

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Châu Á (tt)

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 7:Go back to the traffic lights
Lesson 5 : reading  (cont)
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TUẦN 21:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC  HỌC KÌ 2 (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 21)

NĂM HỌC 2020-2021
(Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 25/01/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác.

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích

	
	
	4
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

- Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.



	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Ghi lời nhận xét về tính cách nhân vật Trần Thủ Độ ( Lồng ghép vào Hoạt động vận dụng) 

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 8: The best bed !Lesson 1: Words

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 8: The best bed!Lesson 2 : Grammar

	
	
	3
	Thể dục
	- Nhảy dây.

- Trò chơi: “lăn bóng bằng tay”.

	3

Ngày 26/01/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ công dân

	
	
	2
	Lịch sử
	Nhà nước bị chia cắt

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 8: The best bed !Lesson 3: song

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích (tt)

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 21: Ghép nhiều ảnh     

	
	
	2
	Kĩ thuật


	Sử dụng điện thoại

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

· Trình bày được tác dụng của điện thoại; nhận biết được các bộ phận cơ bản của điện thoại; nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.

· Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.

Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù họp với quy tắc giao tiếp.

	
	
	
	
	· Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

· Thời lượng:

Bài “Sử dụng điện thoại”: 02 tiết và (Xemphần Tài liệu bố trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này).
Nội dung “Chăm sóc gà”, “Vệ sinh phòng bệnh cho gà” hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu, dành thời lượng 02 tiết để thực hiện nội dung “Sử dụng điện thoại”.

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết: Trí dũng song toàn

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt 
Bước đầu chủ động nghe- ghi được

	4

Ngày 27/01/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Lập chương trình hoạt động (tt)

	
	
	4
	Tập đọc
	Tiếng rao đêm

Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Lồng ghép khi dạy các văn bản truyện, thơ, kịch.

- Viết lời cảm ơn.

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Đánh giá dduowcjd giá trị nhệ thuật của văn bản hoặc liên hệ được văn bản vowiscuiojc sống.

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia

	
	
	3
	Khoa học
	Năng lượng mặt trời

	5

Ngày 28/01/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tt)

	
	
	2
	Toán
	Hình hộp chữ nhật, Hình hộp lập phương

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 21: Ghép nhiều ảnh     

	
	
	2
	Thể dục
	- Nhảy dây.

- Trò chơi: “lăn bóng bằng tay”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh hoặc nặn tạo dáng đề tài ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (tiết 2)

	6

Ngày 29/01/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả người

	
	
	2
	Toán
TIẾT KHÓ
	DT xung quanh và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật

	
	
	3
	Đạo đức 
	UBND xã, phường em

	
	
	4
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng chất đốt

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Các nước láng giềng của VN

	
	
	2
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 8: The best bed !Lesson 3: song+ workbook
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TUẦN 22:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN INTERNET

TỔ KHỐI NĂM - TUẦN 22A
(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 01/02/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập bài hát: Tre ngà bên lăng Bác –TĐN số 6.

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Lập làng giữ biển

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Ghi chép được vắn tắt ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay 

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- HS bày tỏ những suy nghĩ của mình (Lồng ghép vào Hoạt động vận dụng)


	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 8: The best bed !Lesson 4: Phonics

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 8: The best bed !Lesson 6 :  Speaking + listening

	
	
	3
	Thể dục
	- Nhảy dây.

- Trò chơi: “đi qua cầu”.

	3

Ngày 02/02/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tt)

	
	
	2
	Lịch sử
	Bến Tre Đồng Khởi

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 8: The best bed !Lesson 5 : reading  

	
	
	4
	Toán
	DT xung quanh và DT toàn phần của hình lập phương

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 22: Tạo một dự án       

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp xe cần cẩu

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết: Hà Nội


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN INTERNET

TỔ KHỐI NĂM - TUẦN 22B
Năm học: 2020 – 2021

(Từ ngày 17/02/2021 – 19/02/2021)

	Thứ 

	Môn
	Tên bài
	Tên GV
	Hình thức giảng dạy

	Tư

17/02/2021
	Tập đọc
	Ôn tập kiến thức

Cao Bằng
	Nguyễn Anh Phương
	clip 

	
	Toán
	Ôn tập kiến thức
Luyện tập
	Phan Thị Châu Giang
	clip

	
	Địa lí
	Ôn tập kiến thức

Châu Âu
	Nguyễn Thanh Thảo
	clip

	
	TLV
	Ôn tập kiến thức

Kể chuyện (KT viết )
	Nguyễn Thị Anh
	clip

	Năm

18/02/2021
	LTVC
	Ôn tập kiến thức

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tt)
	Nguyễn Anh Phương
	clip

	
	Toán
	Ôn tập kiến thức

Luyện tập chung
	Phan Thị Châu Giang
	clip

	
	Khoa học
	Ôn tập kiến thức
Sử dụng năng lượng gió, nước chảy
	Nguyễn Thanh Thảo
	clip

	Sáu

19/02/2021
	Toán
	Ôn tập kiến thức

Thể tích của một hình
	Nguyễn Thị Anh
	clip

	
	TLV
	Ôn tập kiến thức
Kể chuyện (KT viết )
	Nguyễn Anh Phương
	clip

	
	Kể chuyện
	Ôn tập kiến thức

Ông Nguyễn Khoa Đăng
	Phan Thị Châu Giang
	clip

	
	Toán
	Ôn tập kiến thức

Thể tích của một hình
	Nguyễn Thanh Thảo
	clip


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng
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	UBND QUẬN GÒ VẤP
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN INTERNET

TỔ KHỐI NĂM - TUẦN 23
Năm học: 2020 – 2021
(Từ ngày 22/02/2021 – 26/02/2021)

	Thứ 

	Môn
	Tên bài
	Tên GV
	Hình thức giảng dạy

	Hai

22/02/2021
	Toán
	Xăng -ti-met khối, Đề -xi-mét khối
	Nguyễn Anh Phương
	Clip, zalo

	
	Tập đọc
	Phân xử tài tình
	Phan Thị Châu Giang
	Clip, zalo

	
	Địa lí
	Một số nước ở Châu Âu

(ĐC: Bài tự chọn- chọn giới thiệu một số nước sau vd: Anh, Pháp, Ý)

Mức độ/Yêu cầu cần đạt

- Xác định dược vị tri địa lí cùa nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Kể lại được một số câu chuyện về Kim tự tháp. Pharaon....

Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

Văn minh Hy Lạp:

- Giáo viên sử dụng/tham khảo thông tin trong Phụ lục để giới thiệu những vấn đề cơ bản nhât về Văn minh Hy Lạp, trên cơ sở yêu câu cần đạt.

- Nội dung văn minh Hy Lạp được lồng ghép vào bài Một số nước ở Châu Âu (thêm mục 3. Hy Lạp)


	Nguyễn Thị Anh
	Clip, zalo

	Ba

23/02/2021
	LTVC
	Ôn tập kiến thức: 

Nối các vế câu ghép bằng QHT

(ĐC: không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Chỉ ôn kiến thức bài tập ở phần luyện tập- chú ý ĐC: bài MRVT Trật tự an ninh không dạy)


	Nguyễn Thanh Thảo
	Phiếu bài tập

	
	Lịch sử
	Nhà máy hiện đại đầu tiên ở nước ta.
	Nguyễn Thị Anh
	Phiếu bài tập

	
	Toán
	Mét khối (ĐC: không làm bài tập 2a)
	Nguyễn Anh Phương
	clip, zalo

	
	Chính tả
	Cao Bằng
	Nguyễn Thị Anh
	clip, zalo

	Tư

24/02/2021
	TLV
	Lập chương trình hoạt động
	Phan Thị Châu Giang
	clip, zalo

	
	Tập đọc
	Chú đi tuần

(ĐC: không hỏi câu hỏi 2)

Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Bước đầu biết ghi chép phản hồi

Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Ghi lại câu thơ yêu thích sau khi đọc; và giải thích lí do vì sao yêu thích

 ( Lồng ghép vào Hoạt động vận dụng) 

	Nguyễn Thanh Thảo
	clip, zalo

	
	Toán
	Luyện tập
	Nguyễn Thị Anh
	clip, zalo

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	Nguyễn Anh Phương
	clip

	
	Khoa học


	Sử dụng năng lượng điện 
	Phan Thị Châu Giang
	clip

	Năm

25/02/2021
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng QHT

(ĐC: không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Luyện tập)
	Nguyễn Thanh Thảo
	K12 online

	
	Toán
	Thể tích hình hộp chữ nhật
	Nguyễn Thị Anh
	Phiếu bài tập

	Sáu

26/02/2021
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện
	Nguyễn Anh Phương
	clip

	
	Toán
	Thể tích hình lập phương
	Phan Thị Châu Giang
	clip

	
	Đạo đức 
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam
	Nguyễn Thanh Thảo
	Phiếu bài tập

	
	Khoa học
	Lắp mạch điện đơn giản
	Nguyễn Thị Anh
	Phiếu bài tập
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Phó Hiệu Trưởng
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TUẦN 24:

(Từ ngày 01/03/2021 đến ngày  05/03/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 01/03/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát bài: Màu  xanh quê hương.

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tập đọc
	Luật tục xưa của người Ê-đê

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 9: Will it really happen ?Lesson 4-Phonics

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 9: Will it really happen? Lesson 6

Speaking + listening

	
	
	3
	Thể dục
	

	3

Ngày 02/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh

	
	
	2
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 9: Will it really happen?

Lesson 5 : reading

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 24: Biên tập kênh hình ảnh

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp xe cần cẩu

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe – viets: Núi non hùng vĩ

	4

Ngày 03/03/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật – Bỏ

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Viết được 

bài văn thuyết minh ngắn về sách 



	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Lập dàn ý bài văn thuyết minh ngắn về quyển sách em yêu thích

	
	
	4
	Tập đọc
	Hộp thư mật

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Giới thiệu hình trụ hình cầu- Bài đọc thêm(ĐC 5842)


	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến tham gia- ĐC: 5842, Không dạy

Thay thế: Kể chuyện đã nghe, đã đọc 

	
	
	3
	Khoa học
	Lắp mạch điện đơn giản

	5

Ngày 04/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Skills for Flyers

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 24: Biên tập kênh hình ảnh

	
	
	2
	Thể dục
	- Kiểm tra bật xa.

- Trò chơi: “Kiệu người”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Bác Hồ đi công tác

	6

Ngày 05/03/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật- Bỏ

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Viết được 

bài văn thuyết minh ngắn về sách 



	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Viết bài văn thuyết minh ngắn về quyển sách em yêu thích 

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Đạo đức 
	hHực hành: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

	
	
	4
	Khoa học
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Ôn tập

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 9: Will it really happen?
Lesson 5 : reading( cont)
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TUẦN 25
(Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 08/03/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương – TĐN số 7.

	
	
	3
	Toán
	Kiểm tra định kì

	
	
	4
	Tập đọc
	Phong cảnh Đền Hùng

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Review 3

	
	
	2
	Anh văn
	Review 3(cont)

	
	
	3
	Thể dục
	- Phối hợp chạy, nhảy và chạy, mang, vác

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.

	3

Ngày 09/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lắp từ ngữ

	
	
	2
	Lịch sử
	Sấm sét đêm Giao Thừa

	
	
	3
	Anh văn
	Review 3(cont)

	
	
	4
	Toán
	Bảng đơn vị đo thời gian

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 25: Biên tập kênh văn bản

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp xe ben

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết: Ai là thủy tổ loài người?

	4

Ngày 10/03/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	KT viết tả đồ vật

	
	
	4
	Tập đọc
	Cửa sông

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Bước đầu biết ghi chép phản hồi 

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Ghi lại câu thơ yêu thích sau khi đọc; và giải thích lí do vì sao yêu thích

 ( Lồng ghép vào Hoạt động vận dụng) 



	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Cộng số đo thời gian

	
	
	2
	Kể chuyện
	Vì muôn dân

	
	
	3
	Khoa học
	Ôn tập vật chất và năng lượng

	5

Ngày 11/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

	
	
	2
	Toán
	Trừ số đo thời gian

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 25: Biên tập kênh văn bản

	
	
	2
	Thể dục
	- Ôn nhảy dây.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam

	6

Ngày 12/03/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Đạo đức 
	Thực hành giữa kì 1 – CT cũ

Nội dung thay thế: Sử dụng tiền hợp lý



	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

· Nêu được biểu hiện cùa việc sử dụng tiền hợp lí.

· Bìểt vì sao phài sử dụng tiền hợp lí.

Nêu được cách sử dụng tiên hợp li.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

Sử dụng tiền hợp lý:

· Nội dung mới (Xem phần Tài liệu bo trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này)
Sử dụng  tiết Thực hành giữa học kỳ II 

	
	
	4
	Khoa học
	Ôn tập vật chất và năng lượng

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Châu Phi

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Review 3(cont)
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TUẦN 26:

(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày  19/03/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 15/03/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát bài: Em vẫn nhớ trường xưa.

	
	
	3
	Toán
	Nhân số đo thời gian

	
	
	4
	Tập đọc
	Nghĩa Thầy Trò

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Review

	
	
	2
	Anh văn
	Review

	
	
	3
	Thể dục
	- Ôn một số bài tập RLTTCB.

-Trò chơi: “Trao tín vật”.



	3

Ngày 16/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ truyền thống

	
	
	2
	Lịch sử
	Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

	
	
	3
	Anh văn
	Extensive reading

	
	
	4
	Toán
	Chia số đo thời gian

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 26: Biên tập kênh hiệu ứng

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp xe ben

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe đọc: Lịch sử ngày Quốc tế lao động

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Nhận biết được công dụng của dấu gạch nối (nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng)

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- GV giới thiệu cho HS nhận biết và công dụng của dấu gạch nối: Ví dụ: Dấu gạch nối: Mát - xit - cơ- va

(Lồng ghép vào hoạt động Luyện tập) 

	4

Ngày 17/03/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại

	
	
	4
	Tập đọc
	Hội thổi cơm tại ổ Đồng Vân

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc được tham gia

	
	
	3
	Khoa học
	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

	5

Ngày 18/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Anh văn
	Reading circle

	
	
	4
	Anh văn
	Skills

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 26: Biên tập kênh hiệu ứng

	
	
	2
	Thể dục
	- Ôn một số bài tập RLTTCB.

-Trò chơi: “Trao tín vật”.



	
	
	3
	Mĩ thuật
	Khối hộp và khối cầu

	6

Ngày 19/03/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả đồ vật

	
	
	2
	Toán
	Vận tốc

	
	
	3
	Đạo đức 
	Em yêu hòa bình

	
	
	4
	Khoa học
	Sự sinh sản của thực vật có hoa

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Châu Phi (tt)

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Extensive reading


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 27:

(Từ ngày 22/03/2021 đến ngày  26/03/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 22/03/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa –TĐN số 8.

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập vận tốc

	
	
	4
	Tập đọc
	Tranh làng Hồ

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- HS nghe ghi lại ý chính của bài Tập đọc: Tranh Làng Hồ và  Đất nước



	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 10: How much time do we have? Lesson:1 Words

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 10: How much time do we have? Lesson2: Grammar

	
	
	3
	Thể dục
	- Ôn một số bài tập RLTTCB.

-Trò chơi: “dẫn bóng”.



	3

Ngày 23/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ truyền thông

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Lồng ghép khi GV nêu nghĩa của một câu tục ngữ như “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” và yêu cầu HS ghi lại ý nghĩa của câu tục ngữ. 

	
	
	2
	Lịch sử
	Lễ ký hiệp định Paris

	
	
	3
	Anh văn
	Lesson 3: song & workbook

	
	
	4
	Toán
	Quãng đường

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 27: Biên tập kênh âm thanh

	
	
	2
	Kĩ thuật

	Lắp máy bay trực thăng

	
	
	3
	Chính tả
	Nhớ viết: Cửa sông

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- HS trao đổi về một số nét cơ bản về nội dung chính và nghệ thuật của bài thơ, HS nghe GV giảng rồi ghi lại nội dung chính của bài.

Ví dụ: Bài thơ Cửa sông nói về tấm lòng thủy chung, ân nghĩa của cửa sông với cội nguồn. //Tác giả bài thơ đã miêu tả hình ảnh cửa sông bằng nhũng từ ngữ, hình ảnh đẹp và phép nhân hóa đặc sắc (Lồng chép vào Hoạt động khám phá (Rút nội dung)

	4

Ngày 24/03/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập tả cây cối

	
	
	4
	Tập đọc
	Đất nước

(lồng ghép giới thiệu biện pháp điệp từ, điệp ngữ)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-  Nhận biết và nêu được công dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ (nhằm nhấn mạnh ý nào đó).

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Lồng ghép vào hoạt động Khám phá: (Luyện đọc hiểu)   sau câu hỏi 3:  (+ Lòng tự hào về đất nước tự do được thể hiện qua những từ ngữ được lặp lại:Trời xanh đây, núi rừng đây, của chúng ta, của chúng ta…( Các từ ngữ đây, của chúng ta được lặp đi lặp lại như vậy gọi là: điệp từ, điệp ngữ.( điệp từ, điệp ngữ có tác dụng nhấn mạnh niềm tự hào, hạnh phúc về đât nước giờ đây đã tự do, đã thuộc về chúng ta)

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập Quãng đường

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

	
	
	3
	Khoa học

NHÓM BÀI VÀ TIẾT KHÓ (TIẾT 1)
	Cây con mọc lên từ hạt

Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận cây mẹ

	5

Ngày 25/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng từ nối

	
	
	2
	Toán
	Thời gian

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 27: Biên tập kênh âm thanh

	
	
	2
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Trò chơi: “dẫn bóng”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Mẫu vẽ có hai vật mẫu: dạng hình trụ và hình cầu (tiết 1)

	6

Ngày 26/03/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Tả cây cối KT viết

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập thời gian

	
	
	3
	Đạo đức 
	Em yêu hòa bình- thực hành

	
	
	4
	Khoa học

NHÓM BÀI VÀ TIẾT KHÓ (TIẾT 2)
	Tổ chức hoạt động xem phim tài liệu về sự sinh sản của thực vật.

(Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận cây mẹ)

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Châu Mĩ

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Lesson 3: song & workbook( cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 28:

(Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 29/03/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập 2 bài hát : Màu xanh quê hương; Em vẫn nhớ trường xưa - Kể chuyện âm nhạc.

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập giữa HK II

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 10: How much time do we have?

Lesson 4 : Phonics

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 10: How much time do we have?

Lesson 6:Speaking + listening

	
	
	3
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Trò chơi: “dẫn bóng”.

	3

Ngày 30/03/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập giữa HK II

	
	
	2
	Lịch sử


	Tiến vào Dinh độc lập

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 10: How much time do we have? Lesson 5 : reading  

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 28: Xuất bản tác phẩm

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp máy bay trực thăng

	
	
	3
	Chính tả
	Ôn tập giữa HK II

	4

Ngày 31/03/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập giữa HK II

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập giữa HK II

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
TIẾT KHÓ
	Luyện tập chung ( tr 145)

	
	
	2
	Kể chuyện
	Ôn tập giữa HKII

	
	
	3
	Khoa học
	Sự sinh sản của động vật

	5

Ngày 01/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập giữa HK II

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập số tự nhiên

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Skills for Flyers

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 28: Xuất bản tác phẩm

	
	
	2
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Trò chơi: “Trao tín vật”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Mẫu vẽ có hai vật mẫu: dạng hình trụ và hình cầu (tiết 2)

	6

Ngày 02/04/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập giữa HK II

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phân số

	
	
	3
	Đạo đức 
	Em tìm hiểu về LHQ- ĐC: 5842 (không dạy)

Nội dung thay thế: Bảo vệ cái đúng, cái tốt

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

· Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.

· Biết vi sao phải bào vệ cái đúng, cái lốt.

-Biết một số cách đơn giàn để bảo vệ cái đúng, cái tốt.

Mạnh dạn bào vệ cái đúng, cái tốt.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

Bảo vệ cái đúng, cái tôt:

· Nội dung mới (Xem phần Tài liệu bổ trợ cho giáo viên ờ mục II của Phụ lục này )
Sừ dụng tiết 1 cùa bài Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (đã được giảm tài)

	
	
	4
	Khoa học
	Sự sinh sản của côn trùng

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Châu Mĩ (tt)

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 10: How much time do we have?

Lesson 5 : reading  (cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 29:

(Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 05/04/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7,8 –Nghe nhạc.

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về phân số (tt)

	
	
	4
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Liên hệ được văn bản với cuộc sống

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Viết một kết thúc vui cho câu chuyên Một vụ đắm tàu - Tích hợp vào HĐ vận dụng

	
	
	
	THTHDV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 11: Something new to watch! 

Lesson:1 Words

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 11: Something new to watch!
Lesson 2 : Grammar

	
	
	3
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Nhảy dây

	3

Ngày 06/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu

( Dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Dùng đúng dâu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than khi viết

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Bỏ bài tập 1: Dạy bài tập 2, 3

- Thêm bài : Dựa vào nội dung bài: Một vụ đắm tàu hãy viết một đoạn đối thoại  từ 5 đến 7 câu giữa Giu - li - ét - ta và Ma - ri - ô khi cơn bão dữ dội ập đến (có sử dụng dâu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chẩm than )   



	
	
	2
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 11: So Lesson 3: song & workbook mething new to watch!



	
	
	4
	Toán
	Ôn tập về số thập phân

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 29: Xây dựng dự án chủ đề khoa học

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp máy bay trực thăng

	
	
	3
	Chính tả
	Nhớ viết: Đất nước

	4

Ngày 07/04/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại 

(Viết về hiện tượng xã hội)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	4
	Tập đọc
	Con gái

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Liên hệ được văn bản với cuộc sống

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Đặt mình vào vai Mơ nêu suy nghĩ về quan niệm một số người coi trọng con trai hơn con gái. - Tích hợp vào HĐ vận dụng

	
	
	
	THTHDV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Ôn tập về số thập phân (tt)

	
	
	2
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi

	
	
	3
	Khoa học
	Sự sinh sản của Ếch

	5

Ngày 08/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu

( Dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Dùng đúng dâu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than khi viết

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện
- Bỏ bài tập 1: Dạy bài tập 2, 3

- Thêm bài : Viết một đoạn đối thoại ngắn có sử dụng dâu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chẩm than

Ví dụ: Còn mấy cái?

- Tí: Đố cậu, trong một cái hộp có chín cái bánh. Đem chia cho chín người mỗi người một cái hỏi còn mấy cái?

- Tèo: Hết, không còn cái nào .

- Tí: Sai rồi !

- Tèo: Thế còn mấy cái ?

- Tí: Còn một cái … hộp !

- Tèo: !!!?



	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và khối lượng

	
	
	3
	Anh văn
	

	
	
	4
	Anh văn
	

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 29: Xây dựng dự án chủ đề khoa học

	
	
	2
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Nhảy dây

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ màu vào mẫu vẽ có 2 vật mẫu ( tiết 1)

	6

Ngày 09/04/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
Ghép tiết Trả bài văn tả cây cối vào tiết trả bài văn tả con vật Tuần 32

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tt)

	
	
	3
	Đạo đức 
	Em tìm hiểu về LHQ- Đctheo công văn 5842 9 không dạy)
Bảo vệ đúng cái tốt ( tiếp theo)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Liên hệ được văn bản với cuộc sống

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Đặt mình vào vai Mơ nêu suy nghĩ về quan niệm một số người coi trọng con trai hơn con gái. - Tích hợp vào HĐ vận dụng

	
	
	4
	Khoa học
	Sự sinh sản và nuôi con của chim

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Châu Đại Dương và Châu Nam Cực

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 11: Something new to watch!
Lesson 3: song & workbook( cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 30:

(Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 12/04/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát bài: Dàn đồng ca mùa hạ.

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về đo diện tích

	
	
	4
	Tập đọc
	Thuần phục sư tử

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Ghi chép được vắn tắt ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Tóm tắt lại lại câu chuyện: Thuần phục sư tử

(Lồng ghép vào Hoạt động vận dụng: Khi hướng dẫn học sinh ghi chép phản hồi đọc mở rộng

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 11: Something new to watch!
Lesson 4: Phonics

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 11: Something new to watch!
Speaking + listening

	
	
	3
	Thể dục
	-Kiểm tra nhảy dây

	3

Ngày 13/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Nam – Nữ

	
	
	2
	Lịch sử
	Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 11: Something new to watch!

Lesson 5 : reading  

	
	
	4
	Toán
	Ôn về số đo thể tích

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 30: Hoàn tất dự án chủ đề khoa học

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp rô bốt

	
	
	3
	Chính tả
	Nhớ viết : Cô gái của tương lai

	4

Ngày 14/04/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập về tả con vật

	
	
	4
	Tập đọc
	Tà áo dài Việt Nam

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Ôn về số đo DT & số đo TT (tt)

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc

	
	
	3
	Khoa học
	Sự sinh sản của thú

	5

Ngày 15/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu, dấu phẩy

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Dùng đúng dâu phẩy khi viết

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Bỏ bài tập 2: Dạy bài tập 1

- Thêm bài tập sau: Viết một đoạn văn ngắn nói về một con vật em yêu thích trong đó có sử dụng dấu phẩy

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo thời gian

	
	
	3
	Anh văn
	

	
	
	4
	Anh văn
	

	
	
	
	HĐNGLL
	Tô tượng màu

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 30: Hoàn tất dự án chủ đề khoa học

	
	
	2
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Trò chơi: “Kiệu người”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ màu vào mẫu vẽ có 2 vật mẫu ( tiết 2)

	6

Ngày 16/04/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Tả con vật KT viết

	
	
	2
	Toán
	Phép cộng

	
	
	3
	Đạo đức 
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

	
	
	4
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Các đại dương trên thế giới

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 11: Something new to watch!
Lesson 5 : reading  (cont)


                                                                                           KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 31:

(Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 19/04/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ - Nghe nhạc.

	
	
	3
	Toán
	Phép trừ

	
	
	4
	Tập đọc
	Công việc đầu tiên

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Dùng đúng dâu phẩy khi viết

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Bỏ bài tập 2: Dạy bài tập 1

- Thêm bài tập sau: Viết một đoạn văn ngắn nói về một con vật em yêu thích trong đó có sử dụng dấu phẩy

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 12:  Let’s open this present first!
Lesson 1 : Words

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 12:  Let’s open this present first!
Lesson : Grammar

	
	
	3
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Nhảy dây

	3

Ngày 20/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Nam và nữ

	
	
	2
	Lịch sử
	Lịch sử địa phương – Tìm hiểu về danh nhân Nguyễn Trãi

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 12:  Let’s open this present first! Lesson 3: song & workbook



	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 31: Xây dựng dự án chủ đề lịch sử

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp rô bốt

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam

	4

Ngày 21/04/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập tả cảnh

	
	
	4
	Tập đọc
	Bầm ơi

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Phép nhân

	
	
	2
	Kể chuyện
	KC được chứng kiến hoặc tham gia

	
	
	3
	Khoa học
	Ôn tập động vật và thực vật

	5

Ngày 22/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu
( Dấu phẩy)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Dùng đúng dâu phẩy khi viết

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

Cập nhật lại số liệu phù hợp với đời sống thực tế.

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập ( trang 162)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Cập nhật lại số liệu phù hợp với đời sống thực tế.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

Điều chinh dừ- liệu một số bài toán :

- Điều chỉnh dữ liệu của Bài tập 3 (Tr. 162): Cập nhật thông tin về dân số nước ta; thay đề toán trong SGK trang 162 thành đề bài sau: 

Cuối năm 2020 số dân của nước ta là 97 300 000  người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,14% thì đến hết năm 2021 số dân của nước ta là bao nhiêu người?



	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 31: Xây dựng dự án chủ đề lịch sử

	
	
	2
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Trò chơi: “Con sâu đo”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Mẫu vẽ có ba vật mẫu (tiết 1)

	6

Ngày 23/04/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập về tả cảnh

	
	
	2
	Toán
	Phép chia

	
	
	3
	Đạo đức 
	TH: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

	
	
	4
	Khoa học
	Môi trường

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Địa lý địa phương – các tuyến xe buýt ở Q.GV

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 12:  Let’s open this present first!
Lesson 3: song & workbook


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 32:

(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 30/04/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 26/04/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Học hát bài: Mùa hoa phượng nở.

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Út vịnh

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Unit 12:  Let’s open this present first!Lesson 4: Phonics

	
	
	2
	Anh văn
	Unit 12: Let’s open this present first! Lesson 6 : Speaking + listening

	
	
	3
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Trò chơi: “dẫn bóng”.

	3

Ngày 27/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu

	
	
	2
	Lịch sử
	Lịch sử địa phương – GT đài tưởng niệm Liệt sĩ phường HT

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 12:  Let’s open this present first!

Lesson 5 : reading  

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 32: Hoàn tất dự án chủ đề lịch sử

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp rô bốt

	
	
	3
	Chính tả
	Nghe-Viết: Bầm ơi

	4

Ngày 28/04/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Trả bài văn tả con vật

	
	
	4
	Tập đọc
	Những cánh buồm

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

	
	
	2
	Kể chuyện
	Nhà vô địch

	
	
	3
	Khoa học
	Tài nguyên thiên nhiên

	5

Ngày 29/04/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu

( Dấu hai chấm)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Dùng đúng dâu hai chấm khi viết

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Bỏ bài tập 2: Dạy bài tập1,3

- Thêm bài tập sau: Trong bài những cánh buồm:

a) Những câu thơ nào dùng dấu hai chấm

b) Trong bài thơ đó em thích nhất hình ảnh nào? Vì sao?  

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Nhận biết một sô loại hình tam giác trong đó có tam giác đều ( tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều)
Làm quen được với việc mô tà những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: có the, chẳc chẳn, không thế thông qua một vài hoạt dộng hoặc trò chơi.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Tam giác đều, tam giác nhọn, tam giác tù : 

Lồng ghép vào hoạt động 1: Giới thiệu tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau; tam giác nhọn có 3 góc nhọn; tam giác tù có 1 góc tù.
Làm quen với các khả nâng xảy ra (cố tinh ngẫu nhiên) cùa một sự kiện : 

- GV chủ động, linh hoạt tổ chức trò chơi trong phần Khởi động hoặc phần vận dụng : Tập tâm vông; chọn quà bóng có màu nhất định trong một hộp có các quà bòng nhiều màu (ví dụ: chọn bóng màu đó trong hộp có cả bóng xanh, bóng đỏ vả bóng vàng); gieo đồng xu (xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa, cá hai mặt sấp, cả hai mặt ngừa);... Từ đó, giáo viên giúp cho học sinh có những làm quen với các thuật ngữ có thể, chắc chắn, không thể.

	
	
	3
	Anh văn
	Reading circle

	
	
	4
	Anh văn
	Skills

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 32: Hoàn tất dự án chủ đề lịch sử

	
	
	2
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Nhảy dây

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Mẫu vẽ có ba vật mẫu (tiết 2)

	6

Ngày 30/04/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Tả cảnh (KT viết)

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Đạo đức 
	Phòng, tránh xâm hại

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

· Nêu dược một so biêu hiộn xâm hại.

· Biết vì sao phải phòng, tránh xâm hại.

· Nêu được một số quy định cơ bàr) của pháp luật về phòng, tránh xâm hại trẽ em.

Thực hiện được một số kĩ năng để phòng, tránh xâm hại.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

· Nội dung mới (Xem phần Tài liệu bố trợ cho giáo viên ở mục /ì cua Phụ lục này )
Sử dụng tiết 32 dành cho giáo dục địa phương.

	
	
	4
	Khoa học
	Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Địa lý địa phương – Giới thiệu Công viên phần mềm QT

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

Xác định được vị tri địa li của nước Hy Lạp hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Kể lại được một số câu chuyện về lịch sử Olympic.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Văn minh Ai Cập:

- Giáo viên sử dụng/tham khảo thông tin trong Phụ lục để giới thiệu những những vấn đề cơ bản nhât về Văn minh Ai Cập, trên cơ sở yêu câu cần đạt.

- Nội dung văn minh Ai Cập được lồng ghép vào bài Châu Phi ( tiếp theo- ĐC 5842 - Bài tự chọn) 

(thêm mục 5. Ai Cập )

.

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Unit 12:  Let’s open this present first!
Lesson 5 : reading  (cont)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP
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TUẦN 33:

(Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 03/05/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên lăng Bác và màu xanh quê hương.

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

	
	
	4
	Tập đọc
	Luật bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Review

	
	
	2
	Anh văn
	Review

	
	
	3
	Thể dục
	- Môn tự chọn

- Trò chơi: “dẫn bóng”.

	3

Ngày 04/05/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: trẻ em

	
	
	2
	Lịch sử
	Ôn tập: LS nước ta từ giữa thế kỷ XIX đến nay

	
	
	3
	Anh văn
	Review 4(student book)

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Ôn tập

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp ghép mô hình tự chọn

	
	
	3
	Chính tả
	N – V: Trong lời mẹ hát

	4

Ngày 05/05/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập về tả người

	
	
	4
	Tập đọc
	Sang năm con lên bảy

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

- Bước đầu biết ghi chép phản hồi

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Ghi lại câu thơ yêu thích và giải thích lí do vì sao yêu thích? 

 ( Lồng ghép vào Hoạt động vận dụng)

  

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	2
	Kể chuyện
	KC đã nghe, đã đọc

	
	
	3
	Khoa học
	Tác động của con người đến MT rừng…

	5

Ngày 06/05/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu

	
	
	2
	Toán
	Một số dạng bài toán đã học

	
	
	3
	Anh văn
	Vietnamese culture

	
	
	4
	Anh văn
	Project

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 33: Kiểm tra cuối kì

	
	
	2
	Thể dục
	- Kiểm tra nội dung tự chọn

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Đề tài tự chọn  

	6

Ngày 07/05/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Tả người (KT viết)

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Đạo đức 
	Dành cho địa phương

	
	
	4
	Khoa học
	Tác động của con người đến MT đất

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

-Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và tích cực đến môi trường đất;

-Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.

-Đề xuất và thực hiện được việc làm cụ thể giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Dạy lồng ghép trong bài 66 “Tác động của con người đến môi trường đất”:

-Bổ sung yêu cầu cần đạt và nội dung cơ bản về “Đất”. Giáo viên xem phần Tài liệu bố trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này để tìm hiểu thêm, lựa chọn nội dung phù hợp tổ chức dạy học.)

  

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Ôn tập cuối năm

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Review 4  (student book)


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUẦN 34:

(Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 14/05/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 10/05/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập và kiểm tra

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Lớp học trên đường

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

- Liên hệ được văn bản với cuộc sống

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Đặt mình vào vai Rê mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em. Xung quanh em có ai gặp hoàn cảnh như Rê mi không? Em có cảm nghĩ gì về những bạn có hoàn cảnh đó

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Review

	
	
	2
	Anh văn
	Review

	
	
	3
	Thể dục
	- Nhảy dây.

- Trò chơi: “lăn bóng bằng tay”.

	3

Ngày 11/05/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Quyền và bổn phận

	
	
	2
	Lịch sử
	Ôn tập giữa HK II

	
	
	3
	Anh văn
	Extensive reading(cont)

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 34: Xây dựng dự án chủ đề địa lý

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp ghép mô hình tự chọ

	
	
	3
	Chính tả
	N-V: Sang năm con lên bảy

	4

Ngày 12/05/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Trả bài văn tả cảnh

	
	
	4
	Tập đọc
	Nếu trái đất thiếu trẻ con

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

- Bước đầu biết ghi chép phản hồi

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Ghi lại câu thơ yêu thích và giải thích lí do vì sao yêu thích? 

 ( Lồng ghép vào Hoạt động vận dụng)

  

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Ôn tập về biểu đồ

	
	
	2
	Kể chuyện
	KC được chứng kiến hoặc tham gia

	
	
	3
	Khoa học
	Tác động của con người đến môi trường KK và nước

	5

Ngày 13/05/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu ( Dấu gạch ngang)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

- Dùng đúng dâu hai chấm khi viết

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Bỏ bài tập 1: Dạy bài tập 2

- Thêm bài tập sau: Dựa vào bài tập đọc tuần 33: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Viết một đoạn  văn ngắn về quyền của trẻ em trong đó có sử dụng dấu gạch ngang

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Anh văn
	Passion for reading 

	
	
	4
	Anh văn
	Skills 

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 34: Xây dựng dự án chủ đề địa lý

	
	
	2
	Thể dục
	- Nhảy dây.

- Trò chơi: “dẫn bóng”.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài môi trường  

	6

Ngày 14/05/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả người

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Đạo đức 
	Ôn tập

	
	
	4
	Khoa học
	Một số biện pháp bảo vệ MT

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	Ôn tập giữa HK II

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Extensive reading(cont)
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TUẦN 35:

(Từ ngày 17/05/2021 đến ngày  21/05/2021)

	Thứ Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	2

Ngày 17/05/2021
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Nhạc
	Ôn tập và kiểm tra

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập cuối HK II

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	Review

	
	
	2
	Anh văn
	Review

	
	
	3
	Thể dục
	- Ôn một số bài tập RLTTCB.

-Trò chơi: “Trao tín vật”.

	3

Ngày 18/05/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập cuối HK II

	
	
	2
	Lịch sử
	KTĐK cuối HK II

	
	
	3
	Anh văn
	Review

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	THTHDGV
	

	
	Chiều
	1
	Tin học


	Bài 35: Hoàn tất dự án chủ đề địa lý

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Trưng bày sản phẩm

	
	
	3
	Chính tả
	Ôn tập cuối HK II

	4

Ngày 19/05/2021
	Sáng
	1
	Anh văn TK
	

	
	
	2
	Anh văn TK 
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập cuối HK II

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập cuối HK II

	
	
	
	THTHDGV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	2
	Kể chuyện
	Ôn tập cuối HK II

	
	
	3
	Khoa học
	Ôn tập: Môi trường và TNTN

	5

Ngày 20/05/2021
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập cuối HK II

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Anh văn
	REVIEW AND FINAL TEST

	
	
	4
	Anh văn
	REVIEW AND FINAL TEST

	
	
	
	HĐNGLL
	Chăm sóc cây xanh

	
	Chiều
	1
	Tin học
	Bài 35: Hoàn tất dự án chủ đề địa lý.

	
	
	2
	Thể dục
	- Tổng kết năm học.

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Vẽ cùng nhau và trưng bày sản phẩm

	6

Ngày 21/05/2021
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập cuối HK II

	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra

	
	
	3
	Đạo đức 
	Sử dụng tiền hợp lý (Tiếp theo)

	
	
	
	
	Mức độ/Yêu cầu cần đạt

· Nêu được biểu hiện cùa việc sử dụng liền hợp lí.

· Bìểt vì sao phài sử dụng tiền hợp lí.

· Nêu được cách sử dụng tiên hợp li.

· Thực hiện được việc sừ dụng tiền hợp lí.

Góp ý với han bè đề sừ dung tiền hơp lí.

	
	
	
	
	Nội dung lồng ghép, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

- Sử dụng tiền hợp lý:

· Nội dung mới (Xem phần Tài liệu bổ trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này).
Sư dụng  tiết Thực hành cuối học kỳ II

	
	
	4
	Khoa học
	Ôn tập và kiểm tra cuối năm

	
	
	
	Đọc truyện
	Hs đọc sách truyện thư viện

	
	Chiều
	1
	Địa lí
	KTĐK cuối HK II.

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	Review


KT. Hiệu Trưởng                                                               Khối trưởng

Phó Hiệu Trưởng

  Lê Ngọc Khoa                                                         Phan Thị Châu Giang
